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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 





Câu 1. Cho tứ diện . Gọi  và  lần lượt là trọng tâm các tam giác  và . Khẳng định nào sau đây SAI?
[image: ]


	A. .	B. .




	C. ,  và  đồng quy.	D. .



Câu 2. Cho các giới hạn: ; , hỏi  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3. Trong mặt phẳng toạ độ  cho điểm  và véc tơ  . Phép tịnh tiến . Toạ độ điểm A’




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Tính .



	A. .	B. 2.	C. .	D. .





Câu 5. Trong các hàm số ; ; ;  có mấy hàm số liên tục trên .
	A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.
Câu 6. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét) rồi Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:
	Cự li (m)
	

	

	

	

	


	Sồ lần
	4
	2
	9
	10
	5


[bookmark: BMN_CHOICE_A6]Khả năng cao nhất anh Văn ném được khoảng bao nhiêu mét?
[bookmark: BMN_CHOICE_C6]	A. 72,8.	B. 72.	C. 71,7.	D. 47,7.









Câu 7. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật tâm , cạnh bên  vuông góc với đáy. Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  lên , . Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c24]Câu 8. Cho cấp số cộng  thỏa mãn  có công sai là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Tập xác định của hàm số  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 10. Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng  độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.




	A. m.	B. m.	C. m.	D. m.
Câu 11. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của cửa hàng TA được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	Doanh thu
	

	

	

	

	


	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành, gọi . Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là

	A. Đường thẳng qua S song song với.

	B. đường thẳng qua S song song với AC.


[bookmark: _Hlk197315485]	C. , với .

	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .


	a) ; .

	b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .




	c) Trên đoạn , phương trình  có đúng 2 nghiệm là  và 



	d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là .









Câu 2. Cho hình chóp  có  và đáy  là tam giác vuông tại . Kẻ  vuông góc với  tại  vuông góc với  tại .
[image: ]

	a) 


	b) Thể tích của hình chóp  bằng 

	c) 

	d) 
Câu 3. Ông Bình trồng cây vào khu vườn hình tam giác theo cách như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây và cứ thế hàng ngay sau trồng nhiều hơn 1 cây.
	a) Hàng thứ mười ông Bình phải trồng 10 cây
	b) Cây thứ 100 ông Bình trồng vào hàng thứ 13
	c) Ông có 3003 cây thì phải trồng 77 hàng.
	d) Vườn ông Bình trồng được 100 hàng cây, giá mỗi cây ông Bình mua để trồng là 5000 đồng. ông Bình chi phí tiền cây là 25 triệu đồng.
Câu 4. Bạn An làm bài thi trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, trong đó bạn An làm chắc chắn đúng hai câu, hai câu còn lại bạn chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai.

	a) Xác suất để bạn An được 4 điểm phần thi trắc nghiệm đúng sai là 

	b) Xác suất để bạn An được 3,5 điểm phần thi trắc nghiệm đúng sai là 

	c) Xác suất để bạn An được 2 điểm phần thi trắc nghiệm đúng sai là 

	d) Xác suất để bạn An được 3 điểm phần thi trắc nghiệm đúng sai là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Một đội bóng đá thi đấu trong một sân vận động có sức chứa 55 000 khán giả. Với giá mỗi vé là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình là 27 000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm khoảng 3000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu (nghìn) để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất?















Câu 2. Cho hình hộp . Trên các cạnh , ,  lần lượt lấy ba điểm , ,  sao cho , , . Biết mặt phẳng  cắt cạnh  tại . Tính tỉ số  . Tính .

------ HẾT ------




	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC 
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2024-2025 
MÔN: TOÁN, LỚP 11, PHẦN TỰ LUẬN

	              (Đề kiểm tra có 01 trang)
	Thời: 100 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1. (2 điểm) Giả sử anh Hưng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với điều khoản về tiền lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Hưng là 60 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Hưng được tăng thêm 8%. Tính tổng số tiền lương anh Hưng lĩnh được trong 10 năm đi làm (đơn vị : triệu đồng, làm tròn đến hàng phần nghìn). 
Câu 2. (4 điểm) Bảng giá cước của một hãng taxi X được cho như bảng dưới đây:
	Quãng đường
	Giá cước (VNĐ/km)

	Từ 0 đến 10 km
	10 000

	Từ trên 10 km đến 40 km
	15 000

	Trên 40 km
	12 500


a) Thiết lập công thức liên hệ giữa quãng đường di chuyển và số tiền tương ứng phải trả. Nếu một người đi taxi của hãng X phải trả số tiền xe là 475 000 VNĐ thì người đó đã đi quãng đường là bao nhiêu?
b) Một người đi taxi của hãng X từ A đến B, sau đó phải bắt taxi một lần nữa để đi từ B đến C. Biết quãng đường AB trong khoảng từ 10 đến 40 km, quãng đường BC dài hơn quãng đường AB là 32 km. Số tiền người đó phải trả ở quãng đường BC gấp 2,8 lần số tiền phải trả ở quãng đường AB. Tính độ dài quãng đường AB.
c) Ngày Valentine, hãng X áp dụng chương trình giảm giá 10% cho khách hàng, tối đa 50 000 VNĐ. Một người đi taxi của hãng X trong dịp này phải trả 360 000 VNĐ thì người đó đã đi quãng đường là bao nhiêu?









Câu 3. (1,5 điểm)  Một hộp có chứa  viên bi đỏ, viên bi xanh và  viên bi vàng (các viên bi kích thước như nhau,  là số nguyên dương). Lấy ngẫu nhiên  viên bi từ hộp. Biết xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ  màu là . Tính xác suất  để trong  viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ.


Câu 4. (3,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc . Các cạnh SA, SB, SC đều bằng  


a) Gọi  là góc của hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD). Giá trị  bằng bao nhiêu?
b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.



Câu 5. (1,5 điểm) Cho tứ diện ABCD có ,  góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (BCD) bằng . Tính khoảng cách giữa đường thẳng AC và BD
------------------Hết-----------------
	[bookmark: _Hlk197808253]Đề\câu
	1
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	000
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	D

	135
	D
	A
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	C
	D
	A
	C

	246
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	B
	A

	357
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	C

	468
	C
	D
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	D
	C





	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	D
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	S
	D
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	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	S
	D

	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
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	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D

	D
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	D
	S
	D
	S
	D
	D
	S
	D


	1
	2

	95
	7

	95
	7

	95
	7

	7
	95

	95
	7





                 PHẦN ĐÁP ÁN
Câu 1. Một đội bóng đá thi đấu trong một sân vận động có sức chứa 55 000 khán giả. Với giá mỗi vé là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình là 27 000 người. Qua thăm dò dư luận, người ta thấy rằng mỗi khi giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng, sẽ có thêm khoảng 3000 khán giả. Hỏi ban tổ chức nên đặt giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ tiền bán vé là lớn nhất?
	A. 100 000 (đồng).		B. 80 000 (đồng).	C. 90 000 (đồng).		D. 95 000 (đồng).
Lời giải

Chọn DGọi ) là số lần giảm giá vé. 

Khi đó giá vé sau khi giảm là  (nghìn đồng).
Sau mỗi lần giảm giá thì có thêm 3000x khán giả.
Do đó tổng số khán giả đến xem là 27000 + 3000x.
Vì sân vận động có sức chứa 55 000 khán giá nên 


Doanh thu từ tiền bán vé là:



Yêu cầu bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số
Tập xác định D = (0; +∞).


Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy ban tổ chức nên đặt giá vé là 95 nghìn đồng thì doanh thu tiền bán vé là lớn













Câu 2. Cho hình hộp . Trên các cạnh , ,  lần lượt lấy ba điểm , , sao cho , , . Biết mặt phẳng  cắt cạnh  tại . Tính tỉ số


. Tinh 
A. 7
Lời giải
[image: ]

Ta có .

Tương tự: 


Suy ra mặt phẳng  cắt hình hộp theo thiết diện là hình bình hành .
Gọi [image: ][image: ][image: ] lần lượt là tâm các hình bình hành [image: ][image: ][image: ] thì [image: ][image: ][image: ] thẳng hàng.
Ta có [image: ] [image: ]
[image: ] [image: ].
Tự luận
Câu 1
	a) (2 điểm) Giả sử anh Hưng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với điều khoản về tiền lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Hưng là 60 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Hưng được tăng thêm 8%. Tính tổng số tiền lương anh Hưng lĩnh được trong 10 năm đi làm (đơn vị : triệu đồng, làm tròn đến hàng phần nghìn).
	

	

a) Đặt  (triệu), .

Tiền lương anh Hưng nhận được sau một năm làm việc là  (triệu đồng).

Tiền lương anh hưng nhận được trong năm thứ 2 là (triệu đồng).

Tiền lương anh Hưng nhận được trong năm thứ 3 năm là  (triệu đồng).
…….


Như vậy tiền lương theo năm của anh Hưng lập thành một CSN có  (triệu đồng), công bội . 

Do đó tổng tiền lương anh Hưng nhận được trong 10 năm làm việc là  (triệu đồng). 
	



0.5

0.5


0.5


0.5



Câu 2. 
1. Gọi x (km) là quãng đường di chuyển. Khi đó, ta có công thức liên hệ giữa quãng đường di chuyển và số tiền tương ứng phải trả f(x) như sau:




Để xác định số tiền xe là 475 000 VNĐ mà người đi xe phải trả ứng với quãng đường di chuyển dài bao nhiêu, ta cần xác định công thức tương ứng.



Với ;  thì .



Với ,  thì .



Với ,  thì .


Vì  nên ứng với số tiền xe 475 000 VNĐ người đi xe đã đi được quãng đường dài .
Vậy người đó đã đi được quãng đường dài 35km.

2. Gọi x (km)  là độ dài quãng đường AB.

Vì quãng đường BC dài hơn quãng đường AB là 32km nên quãng đường BC dài .
Vì số tiền người đó phải trả ở quãng đường BC gấp 2,8 lần số tiền phải trả ở quãng đường AB nên ta có phương trình

 (thỏa mãn).
Vậy quãng đường AB dài 20km.
3. Nếu không được giảm giá 10% thì người đi xe phải trả số tiền là:

 (đồng)
Vì 100000 < 400000 < 550000 nên người đi xe đã đi được quãng đường là: 

.Vậy người đó đã đi được quang đường dài 30km.









Câu 3. Một hộp có chứa viên bi đỏ, viên bi xanh và  viên bi vàng ( các viên bi kích thước như nhau,  là số nguyên dương). Lấy ngẫu nhiên  viên bi từ hộp. Biết xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ  màu là . Tính xác suất  để trong  viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Số cách lấy 3 viên bi bất kì từ hộp là: .

Số cách lấy 3 viên đủ 3 màu là: .




Vì xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ  màu là   .


 có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh và  viên bi vàng.

Số cách lấy 3 bi bất kì là .

Trường hợp 1: 3 bi lấy ra không có bi đỏ, khi đó số cách lấy là .

Trường hợp 2: 3 bi lấy ra có 1 bi đỏ, khi đó số cách lấy là 

Trường hợp 2: 3 bi lấy ra có 2 bi đỏ, khi đó số cách lấy là .


Vậy xác suất để trong  viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ là
Câu 4.  
	

1. Do  và  nên tam giác ABC đều.
Gọi H là hình chiếu của A lên (ABCD)
Do SA = SB = SC nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Ta có  

 .
	




Mặt khác,  

Xét tam giác SOH vuông tại H có  
2. Thể tích khối chóp S.ABCD là

 

Câu 5. 
	Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (BCD).

Do  

 

Tương tự  

 
	




Ta có  


Từ (1), (2), (3) nên tứ giác là hình chữ  nhật HBCD có  và .

Gọi E là đỉnh của hình bình hành BDCE. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD bằng  
Gọi HN là đường cao tam giác HEC, HK là đường cao tam giác AHN.

Ta có  



 và  nên  

Vậy  


Trong  có  


Trong có  

Vậy  

Mã đề 135	Trang Seq/Seq
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